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 ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

        (((((                                                  (((((((((  
Số: 36 /BC - UBND                                Quy Nhơn, ngày 22  tháng  6 năm  2005
BÁO CÁO 

Kế hoạch  hỗ trợ cải thiện nhà ở  

đơn sơ hộ nghèo năm 2005 

(Trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4, Khóa X)

                                              ((((((((((
PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH NHÀ Ở ĐƠN SƠ VÀ KẾT QUẢ HỖ TRỢ 

TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2004


Thực hiện Nghị quyết số 43/2001/NQ-HĐND ngày 20/7/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX kỳ họp thứ 5 về việc thông qua chương trình xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001 – 2005; ngày 21/8/2001, UBND tỉnh ra Quyết định số 75/2001/QĐ-UB phê duyệt chương trình xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định giai đoạn 2001-2005, một trong năm mục tiêu cơ bản của chương trình là: “Phần lớn hộ nghèo thuộc đối tượng đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nhà ở tạm”. Từ năm 2001 đến 2004, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở đơn sơ, đạt được những kết quả cụ thể như sau:

I- Tình hình hộ nghèo đang ở nhà đơn sơ:

1- Hộ chính sách: Theo số liệu điều tra ngày 01/4/1999 của Cục Thống kê toàn tỉnh có 3.942 hộ chính sách đang ở nhà đơn sơ. Đến cuối năm 2000 tiến hành phúc tra lại có 4.221 hộ chính sách đang ở nhà đơn sơ, tạm bợ.

2-Hộ nghèo: Theo số liệu điều tra tháng 4/2002 toàn tỉnh có 8.925 hộ nghèo đang sống trong nhà tranh, vách lá tạm bợ hoặc nhà xây dựng đã lâu, nay hư hỏng nặng; trong số nhà nêu trên có 2.028 nhà thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. Trong các năm qua và đến cuối năm 2004 có nhiều hộ rơi vào cảnh nghèo, nhà ở của nhiều hộ bị xuống cấp nên các địa phương đề nghị bổ sung 2.038 hộ, trong đó có 584 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng số hộ nghèo đang ở nhà đơn sơ cần phải hỗ trợ là 10.963 nhà.

II- Kết quả hỗ trợ từ năm 2001 đến năm 2004:
1- Nhà ở hộ chính sách: Trong thời gian qua, thông qua các nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước; “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh, huyện, xã; ủng hộ của các cơ quan, đơn vị và các nguồn khác đã hỗ trợ xây dựng được 6.079 nhà, trong đó hỗ trợ 97 nhà Mẹ Việt Nam anh hùng, 487 nhà tình nghĩa, với tổng số tiền đã hỗ trợ là 35.248 triệu đồng, mức hỗ trợ: Hộ chính sách bình quân 5 triệu đồng/hộ, hộ mẹ Việt Nam ạnh hùng bình quân 10 triệu đồng/hộ. Trong tổng số tiền hỗ trợ nêu trên: Ngân sách tỉnh 2.225 triệu đồng, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” 2.355 triệu, các nguồn huy động khác 30.668 triệu đồng. Như vậy, toàn bộ hộ gia đình chính sách có nhà ở đơn sơ đã được hỗ trơ để cải thiện nhà ở. 

2- Nhà ở hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số: Từ năm 2001 đến năm 2004 ngân sách Nhà nước, Quỹ “Vì người nghèo”, huy động đóng góp của các doanh nghiệp, của các tổ chức trong, ngoài tỉnh và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cùng với sự nỗ lực của hộ nghèo, đến tháng 12 năm 2004, toàn tỉnh đã xây dựng được 6.940 ngôi nhà, trong đó có 2.028 nhà của đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng số tiền hỗ trợ là: 20.820 triệu đồng.  (Ngân sách tỉnh 11.814 triệu đồng, “Quỹ vì người nghèo và huy động đóng góp 9.006 triệu đồng).

Mỗi nhà được hỗ trợ 3 triệu đồng, nhiều hộ đã đầu tư thêm ít nhất là 500.000 đ/hộ và nhiều nhất là 24 triệu đồng, chưa tính nguồn trợ giúp bằng công lao động, cây gỗ, vật liệu tại chỗ (cát, đá) … của bà con dòng họ và của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, một số nhà của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Vân Canh và xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn do điều kiện kinh tế còn khó khăn không có tiền đầu tư thêm nên nhà xây dựng có diện tích rất nhỏ và không kiên cố.

Đến cuối năm 2004, toàn tỉnh còn lại 4.023 hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số đang ở nhà đơn sơ.

III- Đánh giá chung:

1- Chính sách hỗ trợ cho những hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có công với nước, mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang ở nhà đơn sơ, tạm bợ cải thiện lại nhà ở là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp lòng dân. Vì vậy, tuy nguồn ngân sách tỉnh vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn, thu nhập và đời sống của nhân dân trên địa bàn còn thấp, nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể từ tỉnh đến huyện, xã và các tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn đồng tình ủng hộ và tích cực hưởng ứng.

2- Ngay sau khi có chủ trương và kế hoạch hỗ trợ nhà ở đơn sơ của tỉnh, các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh, chính quyền các cấp, các hội, đoàn thể nhất là UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã lập kế hoạch nhanh chóng triển khai và tổ chức thực hiện trên địa bàn đạt hiệu quả cao.

3- Hỗ trợ hộ gia đình có công với nước, mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện nhà ở đơn sơ, có sự trợ giúp tích cực của cộng đồng dân cư, của tộc họ đã khơi dậy và củng cố truyền thống tốt đẹp của dân tộc “thương người như thể thương thân”, trên tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách” đã giúp cho những gia đình khó khăn tạo dựng  tổ ấm, ổn định chỗ ở.

4- Sự trợ giúp một phần kinh phí của Nhà nước là đòn bẩy để kích thích cho những hộ đang ở nhà đơn sơ cố gắng vươn lên, tạo dựng mái ấm cho gia đình mình thoát khỏi cảnh cơ cực. Nhiều gia đình đã có nhà ở khang trang, vững chắc, tư tưởng an tâm tập trung lao động sản xuất tăng thu nhập, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo và tiến đến làm giàu, góp phần tích cực trong việc thực hiện chương trình Xoá đói giảm nghèo.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỖ TRỢ NHÀ Ở HỘ NGHÈO  NĂM 2005

  Năm 2005, là năm cuối thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2001-2005 và cũng là năm cuối triển khai cơ bản dứt điểm không còn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh ở nhà đơn sơ; căn cứ tình hình thực tế UBND tỉnh lập Kế hoạch hỗ trợ nhà ở đơn sơ năm 2005 cụ thể như sau: 

1- Mục tiêu, nhiệm vụ:

Năm 2005 hỗ trợ 4.023 nhà, trong đó: Hộ người Kinh nghèo 3.439 hộ; hộ đồng bào dân tộc thiểu số 584 hộ, (có: 328 hộ nghèo và 256 hộ cận nghèo).
2- Mức hỗ trợ: 3.000.000đ/nhà, riêng hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo còn được hỗ trợ thêm 5.000.000đ/nhà từ chương trình 134/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 

3- Đối tượng hỗ trợ: Là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang ở nhà đơn sơ tạm bợ trên địa bàn tỉnh.

4- Kinh phí hỗ trợ: Tổng kinh phí  12.069 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách: 6.196 triệu đồng

Huy động dự kiến khoảng: 6.773 triệu đồng.
5 – Giải pháp thực hiện:

 5.1- Huy động kinh phí:

  * Nguồn ngân sách:  6.196 triệu đồng, trong đó:

 - Ngân sách tỉnh đảm bảo: 2.000 triệu đồng. (đã bố trí trong Kế hoạch ngân sách năm 2005).

- Điều chuyển vốn vay Quỹ Xoá đói giảm nghèo của tỉnh tại Ngân hàng chính sách xã hội: 700 triệu đồng. 

- Điều chuyển nguồn quỹ ủng hộ lũ lụt đang tạm gửi tại tài khoản của UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh : 700 triệu đồng.

- Tiền thu được từ nguồn bán đấu giá gỗ tận dụng trên diện tích khai hoang chuyển đất sản xuất phục vụ tái định cư hồ Định Bình: 1 tỷ đồng

- Ngân sách của các huyện, thành phố  đảm bảo: 1.796 triệu đồng (trừ 03 huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão).

 * Nguồn huy động dự kiến: 

 - Số tiền huy động năm 2004 còn lại chuyển sang : 3.500 triệu đồng.

 - Huy động các doanh nghiệp đóng góp                
 : 1.600 triệu đồng.

 - Huy động CBCC, CNLĐ và cán bộä chiến sỹ 

          lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh 
 : 1.700 triệu đồng.

 5.2-  Phương thức xây dựng nhà: UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn lập kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo cải thiện nhà ở theo nguyên tắc: 

   - Hộ nào cần nhà ở hơn, có điều kiện hơn thì hỗ trợ trước. Hộ có nhu cầu tiền đến đâu hỗ trợ đến đó bằng hình thức tạm ứng, đảm bảo tiền hỗ trợ phải được sử dụng vào việc xây dựng nhà ở.

- Hộ chưa có đất thổ cư, đất tranh chấp hoặc nằm trong quy hoạch cần có kế hoạch giải quyết dứt điểm trong quý II/2005 để họ có đất cất nhà. Những hộ nghèo được cấp đất để xây dựng nhà ở thì được miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 


- Việc hỗ trợ nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo cần tiến hành đồng thời với việc hỗ trợ theo Quyết định số: 273/QĐ-UB ngày 28/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ chi tiết nguồn vốn theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ (tỉnh 3 triệu đồng, Trung ương 5 triệu đồng).


UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm lập danh sách và hỗ trợ kinh phí cho các hộ được cải thiện nhà ở đơn sơ đúng đối tượng, tránh tình trạng “cả nể”, “thân quen” trong việc hỗ trợ kinh phí.
  5.3-  Đối tượng huy động:

- Đối với các doanh nghiệp: UBND tỉnh vận động các doanh nghiệp do tỉnh quản lý và các doanh nghiệp trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, số tiền huy động nộp vào tài khoản của UBMTTQVN tỉnh Quỹ “Vì người nghèo” để tổng hợp phân bổ trên địa bàn tỉnh. Đối với các doanh nghiệp và các hợp tác xã cấp huyện, thành phố do huyện, thành phố huy động và nộp vào tài khoản của UBMTTQVN huyện, thành phố để hỗ trợ trên địa bàn. Đối tượng huy động đóng góp hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở đơn sơ chủ yếu là những doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh có hiệu quả.

- Đối với nguồn đóng góp của CBCC – CNLĐ, huy động mỗi người 2 ngày lương, có thể nộp thành 2 lần trong năm và dứt điểm vào cuối tháng 7/2005, do Liên đoàn Lao động tỉnh thống nhất huy động trên phạm vi toàn tỉnh, kể cả CBCC và CNLĐ cấp huyện, thành phố. Số tiền Liên đoàn Lao động tỉnh thu được chuyển sang tài khoản của UBMTTQVN tỉnh Qũy “Vì người nghèo” để điều hoà phân bổ cho các huyện. 

- Đối với cán bộä chiến sỹ các lực lượng vũ trang, công an huy động đóng góp do đơn vị thu và nộp vào tài khoản của UBMTTQVN tỉnh qũy “ Vì người nghèo”.

- CBCC xã do UBMTTQVN xã huy động và đề nghị UBND huyện phân bổ trên địa bàn xã. Riêng các xã, phường không còn hộ nghèo có nhà ở đơn sơ cần hỗ trợ, cũng phải nộp vào Quỹ “Vì người nghèo” tại UBMTTQVN xã, phường để điều chuyển hỗ trợ cho địa phương khác, không được sử dụng vào việc khác.

- Đối với nhân dân: Không phân bổ mức huy động trên từng hộ mà vận động bà con dòng họ, làng xóm giúp đỡ tiền hoặc hiện vật tuỳ theo khả năng, nhằm tạo điều kiện giúp cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt cải thiện nhà ở. 

- Đối với những tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ hộ nghèo thì nộp vào tài khoản của UBMTTQVN huyện, thành phố nơi cư trú hoặc UBMTTQVN tỉnh Qũy “Vì người nghèo”.

6- Triển khai thực hiện:
- Ngày 10/5/2005 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch 09/KH-UB cho các ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Hội đoàn thể và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

- Ngày 11/5/2005 UBND tỉnh có Công văn số 1105/UB-VX đề nghị UBMTTQVN tỉnh, LĐLĐ tỉnh phối hợp triển khai Kế hoạch hỗ trợ nhà ở đơn sơ hộ nghèo; gửi các doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty TNHH, các đơn vị lực lượng vũ trang … kêu gọi ủng hộ Quỹ hỗ trợ nhà ở đơn sơ hộ nghèo.

- Sau khi có Kế hoạch 09/KH–UB, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có Công văn số 122/LĐLĐ ngày 24/5/2005 huy động CNVC-LĐ, cán bộ đoàn viên  công đoàn mỗi người đóng góp 2 ngày lương vào Quỹ hỗ trợ nhà ở hộ nghèo năm 2005. Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng đã có Kế hoạch triển khai cuộc vận động và củng cố bộ phận cán bộ chuẩn bị tiếp nhận nguồn tiền đóng góp từ các nơi chuyển về.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định phân bổ nguồn ngân sách và kinh phí huy động (phần tỉnh đảm bảo) cho các huyện, thành phố đợt 1 là 7.400triệu đồng; trong đó: các huyện An Lão, Vĩnh thạnh và Vân Canh cấp đủ, các huyện còn lại sẽ tiếp tục phân bổ các đợt tiếp theo. Các huyện, thành phố đã lập thủ tục trích ngân sách hỗ trợ nhà ở trên  địa bàn theo Kế hoạch của tỉnh. Trong đó huyện Tuy Phước đã trích đủ 200 triệu đồng.

- Đến ngày 20/6 đã có 9/11 huyện, thành phố lập Kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện trên địa bàn. Các huyện Vĩnh Thạnh, An Lão không lập kế hoạch riêng của huyện mà căn cứ kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn. Nhiều xã, phường, thị trấn đã tiến hành xét chọn hộ hỗ trợ trên tinh thần hộ nào cần thì hỗ trợ trước … Các huyện Phù Mỹ, An Lão, Vân Canh, Phù Cát, An Nhơn … đã có Quyết định hỗ trợ xây dựng nhà ở hộ nghèo cho các xã. Huyện Phù Mỹ đã xây dựng xong 41 nhà, huyện An Nhơn đã xây dựng xong 26 nhà, huyện An Lão đang triển khai xây dựng 42/93 nhà đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện Tây Sơn, Phù Mỹ và Phù Cát có kế hoạch tăng cường nguồn huy động đóng góp để hỗ trợ thêm cho những hộ già cả neo đơn kinh tế khó khăn  xây dựng nhà ở ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước. 

- Các doanh nghiệp được huy động và các cấp Công đoàn đang triển khai việc huy động đóng góp và lập thủ tục trích nộp, đến ngày 20/6/2005 đã có 20/171 Doanh nghiệp đóng góp với tổng số tiền là: 536 triệu đồng, đạt 17,39 % so với kế hoạch huy động, chưa tính Tổng công ty PISICO đã có Quyết định hỗ trợ trực tiếp cho 4 huyện 162 triệu đồng (Phù Cát 30 triệu, Phù Mỹ 36 triệu, Tây Sơn 36 triệu, Hoài Nhơn 60 triệu). 

Tuy nhiên, bên cạnh các địa phương đang tích cực triển khai, vẫn còn một số huyện triển khai chậm, một số hộ chưa có đất nhưng chưa được giải quyết (huyện Tuy Phước), một số địa phương còn phải rà soát lại danh sách nhằm đảm bảo độ chính xác cao.

Hiện nay Kế hoạch hỗ trợ nhà ở đơn sơ hộ nghèo năm 2005 của tỉnh đang được các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

                                                                  TM- UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- Đại biểu HĐND;

- Lưu:VT, K2, K9 (90b).

                                                               Nguyễn Thị Thanh Bình
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